I. Các nghiệp vụ kinh tế phát sinh trong tháng 1 năm 2022
1. Phân hệ Mua hàng
Nghiệp vụ 1: Ngày 03/01/2022, mua nguyên liệu về nhập kho của Công ty TNHH  XD và SX- TM P VÀ H (Công ty TNHH Hà Thắng) (Tỷ lệ chiết khấu với mỗi mặt hàng 2%, chưa thanh toán):
	Chỉ
	SL: 1000
	ĐG: 70.000 (VND/cuộn)

	Vải
	SL: 200
	ĐG: 150.000 (VND/m)


VAT 10%, theo HĐ GTGT số 00000045, mẫu số 1C22THT, ngày 03/01/2022.
Nghiệp vụ 2: Ngày 13/01/2022, Nhân viên Chu Quang Huấn mua hàng về nhập kho của Công ty TNHH  Kỹ Thuật Cơ khí Hoàn Phong (Công ty CP Tiền Phong):
	Điện thoại SAMSUNG S6
	SL: 20
	ĐG: 9.900.000 (VND/cái)

	Kéo	
	SL: 04    
	ĐG: 50.000 (VND/cái)


Công ty chưa thanh toán và chưa nhận kèm hóa đơn.
Đến ngày 15/01/2022, nhận được hóa đơn có thông tin sau: VAT 10%, số hóa đơn 00000857, mẫu số 1C22TTP, ngày 14/01/2022.
Nghiệp vụ 3: Ngày 24/01/2022, nhập khẩu hàng của Công ty FUJI (chưa thanh toán tiền):
	Tủ lạnh TOSHIBA 60 lit
	SL: 04
	ĐG: 600 (USD/cái)


	Thuế nhập khẩu: 30%; Thuế TTĐB: 10%; Thuế GTGT: 10%  Theo tờ khai hải quan số 2567, ngày 24/01/2022. Tỷ giá ngày 24/01/2020 là 21.000 VND/USD.
Nghiệp vụ 4: Nhận được hóa đơn chi phí vận chuyển (chưa gồm VAT): 900.000đ (HĐ GTGT số 00000048, mẫu số 1C22THT, ngày 15/01/2022 của Công ty Cổ phần Hà Thành), phân bổ chi phí vận chuyển cho các mặt hàng nhập kho ở Nghiệp vụ 1 theo số lượng, đã thanh toán phí vận chuyển bằng tiền mặt.
2. Phân hệ Bán hàng	
Nghiệp vụ 1: Ngày 18/01/2022, Bán hàng cho Công ty Cổ phần Tiến Đạt (Tỷ lệ CK 5% với mỗi mặt hàng, chưa thu tiền của khách hàng) (Hóa đơn số 00000001)
TV LG 40 inches	        	SL: 10	     ĐG: 5.500.000 (VND/cái)
TV LG 50 inches		SL: 05	     ĐG: 8.500.000 (VND/cái)
VAT 10%..
Nghiệp vụ 2: Ngày 20/01/2022 Bán hàng cho Doanh nghiệp tư nhân Hồng Đăng thu tiền ngay (Hóa đơn số 00000002)
Điện thoại Samsung S6	        	SL: 01	     ĐG: 17.000.000 (VND/cái)
VAT 10%
Nghịêp vụ 3: Ngày 30/01/2022, thu tiền nợ bán hàng (qua tài khoản BIDV) của công ty Tiến Đạt (Nghiệp vụ 1 ngày 18/01/2022), chiết khấu thanh toán 2% do khách hàng này trả tiền sớm.
3. Phân hệ Quỹ
Nghiệp vụ 1: Ngày 06/01/2022, chi tiền tạm ứng cho Vũ Huyền Trang số tiền là 2.000.000 VND.
Nghiệp vụ 2: Ngày 18/01/2022, Chi tiền thanh toán tiền điện (Cho Công ty Điện Lực Ba Đình – Số 21 Hàng Bún – 0101886923), tổng tiền thanh toán là 4.400.000, theo HĐ GTGT  số 00000087, ngày 16/01/2022, mẫu số 1C22TDL
(Nên làm trong Mua dịch vụ - Thanh toán ngay bằng tiền mặt).
Nghiệp vụ 3: Ngày 07/01/2022, mua CCDC của Công ty TNHH Hồng Hà (đã thanh toán bằng tiền mặt), về dùng ngay cho phòng kế toán 
(Nên làm trong Mua hàng không qua kho – Thanh toán ngay bằng Tiền mặt).
Quạt điện cơ 91           SL: 02             ĐG: 250.000 (VND/cái)
Máy in                         SL:  01            ĐG: 4.000.000 (VND/cái)
VAT 10%, theo HĐ GTGT số 00000076, mẫu số 1C22THH, ngày 07/01/2022.
(Quạt điện dự định sẽ phân bổ 6 tháng, máy in sẽ phân bổ trong 18 tháng)
4. Phân hệ Ngân hàng
Nghiệp vụ 1: Ngày 20/01/2022, Công ty Cổ phần Hà Thái thanh toán tiền nợ, số tiền: 100.000.000 VND, đã nhận được giấy báo Có của NH Nông Nghiệp.
Nghiệp vụ 2: Ngày 28/01/2022, chuyển tiền gửi NH Nông Nghiệp (TK USD) trả tiền nợ mua hàng cho Công ty FUJI theo tờ khai hải quan số 2567 ngày 24/01/2022, số tiền 2.400 USD
Nghiệp vụ 3: Ngày 28/01/2022, Chu Quang Huấn trả tiền nợ mua hàng cho Công ty Cổ phần Tiền Phong (sau khi đã trả lại hàng) qua Ngân hàng BIDV, do trả trước thời hạn nên được hưởng chiết khấu thanh toán 2 %
Nghiệp vụ 4: Chuyển tiền (VND) từ tài khoản ngân hàng Nông nghiệp sang BIDV: 15.000.000
5. Phân hệ Kho
Nghiệp vụ 1: Ngày 12/01/2022, xuất điện thoại Samsung S6 cho Nguyễn Hải Vân (Phòng kinh doanh) sử dụng tính vào chi phí trả trước, dự định sẽ phân bổ trong 24 tháng:
Điện thoại SAMSUNG S6 	SL: 01
Nghiệp vụ 2: Ngày 10/01/2022, xuất NVL sử dụng cho phân xưởng may áo bảo hộ:
Vải				SL: 50	
Chỉ			            SL: 10
	- Xuất NVL sử dụng cho phân xưởng may quần bảo hộ:
Vải				SL: 55	
Chỉ			            SL: 11
	- Xuất kéo sử dụng cho phân xưởng sản xuất, số lượng 02 cái, được tính vào CP sản xuất chung cho cả 2 phân xưởng quần và áo.
Nghiệp vụ 3: Ngày 20/01/2022, Nhập kho thành phẩm: 50 chiếc áo và 55 chiếc quần.
6. Phân hệ Tài sản cố định
Nghiệp vụ 1: Ngày 02/01/2022, mua mới một máy phát điện của Công ty TNHH Hà Liên về dùng chung cho Phân xưởng sản xuất (chưa thanh toán) theo HĐ GTGT số 00000020, mẫu số 1C22THL, ngày 02/01/2022. Giá mua 60.000.000, VAT 10%. Thời gian sử dụng 5 năm, ngày bắt đầu tính khấu hao là 03/01/2022.
Nghiệp vụ 2: Ngày 25/01/2022, nhượng bán xe ô tô 12 chỗ cho Công ty Cổ phần Trung Thành, đã thu bằng tiền gửi NH BIDV số tiền chưa thuế 100.000.000 VND, VAT 10%, xuất hóa đơn điện tử cho công ty Trung Thành (Hóa đơn số 00000003)
Ghi tăng máy phát điện mua mới, ghi giảm xe ô tô và Lập bảng khấu hao TSCĐ tháng 1/2021
7. Phân hệ Công cụ dụng cụ
Ghi tăng hàng loạt Công cụ dụng cụ mới trong tháng 1 (Điện thoại, quạt điện và máy in) và Lập bảng phân bổ CCDC tháng 1/2021
8. Phân hệ lương
9. Phân hệ Thuế
Nghiệp vụ 1: Lập tờ khai thuế GTGT tháng 1/2022
Nghiệp vụ 2: Khấu trừ thuế GTGT tháng 1/2022
Nghiệp vụ 3: Ngày 19/01/2022, chi tiền mặt cho Nguyễn Hải Vân nộp thuế GTGT tháng 1 số tiền 12.834.091 VND.
10. Phân hệ Tổng hợp
Nghiệp vụ 1: Ngày 02/01/2022, hạch toán thuế môn bài phải nộp năm 2022 tính vào chi phí quản lý doanh nghiệp, số tiền 2.000.000.
Nghiệp vụ 2: Ngày 30/01/2022, hạch toán chi phí nhân công trực tiếp may áo là 35.000.000đ; trực tiếp may quần là: 40.000.000đ; nhân viên quản lý chung PXSX:15.000.000đ
Phân hệ Giá thành
